
STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL

1 3007030035 Nguyễn Thị Tuyết Anh Nữ 09/08/1996 Bắc Ninh 07CDKT1 100

2 3007030038 Tô Thị Thúy Anh Nữ 25/10/1996 Kiên Giang  07CDKT1 100

3 3007030005 Đinh Thị Kim Chúc Nữ 15/09/1996 Bình Thuận  07CDKT1 100

4 3007030023 Lê Thị Kiều Diễm Nữ 10/10/1996 Trà Vinh  07CDKT1 100

5 3007030011 Huỳnh Mỹ Duyên Nữ 21/07/1996 Đồng Nai  07CDKT1 100

6 3007030026 Trần Thị Cẩm Giang Nữ 12/07/1996 Long An  07CDKT1 100

7 3007030032 Trịnh Thị Thu Hiền Nữ 01/09/1996 Ninh Thuận  07CDKT1 100

8 3007030024 Võ Thị Thanh Hoa Nữ 27/02/1995 Khánh Hoà  07CDKT1 102

9 3007030001 Ka Hữu Nữ 18/05/1996 Lâm Đồng  07CDKT1 100

10 3007030029 Huỳnh Thị Lệ Huyền Nữ 14/12/1996 Đắk Lắk 07CDKT1 100

11 3007030034 Trần Minh Khang Nam 21/12/1996
TP. Hồ Chí 

Minh 
07CDKT1 100

12 3007030019 Nguyễn Thị Minh Nữ 21/12/1996 Đắk Lắk 07CDKT1 100

13 3007030015 Nguyễn Cẩm Như Nữ 04/09/1996 Tiền Giang  07CDKT1 100

14 3007030020 Phan Hồng Nhung Nữ 25/01/1996 Đồng Tháp  07CDKT1 100

15 3007030021 Võ Thị Ngọc Thanh Nữ 07/12/1996
TP. Hồ Chí 

Minh 
07CDKT1 100

16 3007030027 Nguyễn Thị Diễm Trân Nữ 16/06/1994 Khánh Hoà  07CDKT1 100

17 3007030009 Lê Thị ái Vân Nữ 18/04/1996 Sông Bé 07CDKT1 100

18 3007030003 Nguyễn Thị Thúy Vi Nữ 03/05/1996 An Giang  07CDKT1 100

19 3007030025 Văn Thùy Ngọc Yến Nữ 15/11/1996
TP. Hồ Chí 

Minh 
07CDKT1 100
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